
 

 
 

BÁO BÀI - LỚP 8A – ISP05 
Class Assignment Report - Grade 8A 

(Tuần/week: 04 Từ ngày/From 08/09/2025 đến ngày/To 12/09/2025) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Nguyễn Lê Nhật Quỳnh 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

(08/09/25) 

1 SHCN   

2 LS&ĐL Bài 2: Cách mạng công nghiệp (tiết 1) Chuẩn bị dụng cụ học tập đầy đủ: SGK, vở ghi, 
viết. 

3 Ngữ Văn "Ôn tập + viết ngắn 
(Kiểm tra thường xuyên HS1 - L1)" 

HS chuẩn bị đầy đủ SGK, vở ghi, vở soạn để 
học bài mới. 

4  GDTC 

- Các kỹ năng vận động cơ bản ( rào nhảy, nấm chiến 
thuật). 
+ Khởi động chuyên môn: Chạy bước nhỏ, nâng 
cao đùi, gót chạm mông. 
- Tâng cầu cá nhân liên tục (mục tiêu 10–15 nhịp). 

Các em nhớ mang theo quần áo thể thao, giày 
thể thao, bình nước. 

5 GDTC - Tâng cầu theo nhóm đôi, chuyền qua lại.  
- Tổ chức trò chơi vận động. 

Các em nhớ mang theo quần áo thể thao, giày 
thể thao, bình nước. 

6 English (Expat) E8: PET  sample Speaking 1 
E9: Unit 2: Vocabulary: SB p.18 + Reading: SB p.19 
HW: WB p.12 & 13 
E10: IELTS sample speaking 1 

Mang theo vở, SGK, đồ dùng học tập 
7 English (Expat) 

8 Đại sứ Theo sự hướng dẫn của GV  



 

 
 

9 Đại sứ   

 
 
 
 
 
 
 
 

Thứ Ba 
Tuesday 

(09/09/25) 

1 GDĐP (STEAM PBL) Tự học  

2 GDĐP (STEAM PBL) Tự học  

3 KHTN Bài 4. Dung dịch và nồng độ dung dịch Làm BTVN 

4  KHTN Bài 5. Định luật bảo toàn khối lượng và phương trình hoá 
học  

5 KHTN Bài 5. Định luật bảo toàn khối lượng và phương trình hoá 
học  

6 English E8: WB check - Review Unit 1 + Quiz 1 (45’) 
E9: Review Unit 1 + WB Check + Quiz 1 (45’)  
E10: Unit 2: Vocabulary: SB p.18 + WB p.12 

Mang theo vở, SGK, đồ dùng học tập 
7 English 

8 LS&ĐL Bài 2: Cách mạng công nghiệp (Tiết 2) Chuẩn bị dụng cụ học tập đầy đủ: SGK, vở ghi, viết. 

9 LS&ĐL Bài 3: Tình hình Đông Nam Á từ nửa sau thế kỉ XVI đến thế 
kỉ XIX ( tiết 1) 

Chuẩn bị dụng cụ học tập đầy đủ: SGK, vở ghi, 
viết. 

Thứ Tư 
Wednesday 
(10/09/25) 

1 Âm nhạc Hợp xướng: Luyện tập bè 1 bài hát Heal the world Mang bình nước, SGK, vở ghi 

2 English (Expat) 
E8: Unit 2: Vocabulary: SB p.18 + Reading: SB p.19 (HW: 
WB p.12 & 13)  
E9:  Unit 2: Vocabulary & Listening: SB p.21 + p.24 & WB 
p.15  
E10: Review Unit 1 + Quiz 1 (45’) - WB Check 

Mang theo vở, SGK, đồ dùng học tập 
3 English (Expat) 



 

 
 

4  Toán Bài 2. Các phép toán với đa thức nhiều biến  

5 Toán Bài 2. Các phép toán với đa thức nhiều biến  

6 GTS Bản đồ của Yêu thương trong tâm trí bạn (tiếp theo) - Chuẩn bị giấy, bút chì, màu,kéo. 

7 GDCD/KNS Tự nhận thức - Xác định năng lực của bản thân (tiếp theo) - Chuẩn bị giấy, bút, kéo. 

8 Tin học - CN-KT Tìm kiếm thông tin trên internet Học tại ICT 

9 Tin học - CN-KT Tìm kiếm thông tin trên internet Học tại ICT 

Thứ Năm 
Thursday 
(11/09/25) 

1 Toán Bài tập cuối chương 2  

2 English E8: Unit 2: Grammar: SB pp.20-21 + WB p.14  
E9:  Unit 2: Grammar: SB pp.20-21 + WB p.14  
E10: Unit 2: Reading: SB p.19 - HW: WB p.13 

Mang theo vở, SGK, đồ dùng học tập 
3 English 

4  Ngữ Văn "Bài 2: Những bí ẩn của thế giới tự nhiên 
Tri thức đọc hiểu" 

HS chuẩn bị đầy đủ SGK, vở ghi, vở soạn để 
học bài mới. 

5 Ngữ Văn Đọc: Bạn đã biết gì về sóng thần? HS chuẩn bị đầy đủ SGK, vở ghi, vở soạn để 
học bài mới. 

6 Math Numbers and operations  

7 Math Numbers and operations  

8 Mỹ thuật Chủ đề trung thu Giấy, màu, bút chì, tẩy 



 

 
 

 

9 Mỹ thuật Chủ đề trung thu Giấy, màu, bút chì, tẩy 

Thứ Sáu 
Friday 

(12/09/25) 

1 Ngữ Văn Đọc: Bạn đã biết gì về sóng thần? HS chuẩn bị đầy đủ SGK, vở ghi, vở soạn để 
học bài mới. 

2 English (Expat) E8: Reading & Language art G6: Unit 1_Lesson 1 (cont.) 
E9:  Reading & Language art G7: Unit 1_Lesson 2 (cont.)  
E10:  Unit 2: Grammar: SB pp.20-21 & WB p.14 

Lớp E8 mang theo TBĐT 
3 English (Expat) 

4  Toán Bài tập cuối chương 2  

5 Toán Luyện tập/ Thí nghiệm/ Thực hành  

6 KHTN Bài 5. Định luật bảo toàn khối lượng và phương trình hoá 
học  

7 KHTN Bài 5. Định luật bảo toàn khối lượng và phương trình hoá 
học  

8 HĐTN.HN 
Theo sự hướng dẫn của giáo viên 

 

9 HĐTN.HN  


